ĐỀ THI “RUNG CHUÔNG VÀNG”
NĂM HỌC 2014 – 2015
KHỐI LỚP 4
1) LS: chiến thắng Bạch Đằng do ai lãnh đạo
a) Ngô Quyền   (đáp án đúng)

b) Quang Trung

c) Lý Thường Kiệt
2)TV: Dấu hai chấm dùng để làm gì?
a) Dùng để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. (đáp án đúng)
b) Dùng để báo hiệu hết câu
c) Dùng để ngắt dòng, sang một dòng mới.
3) ĐL: Cảnh rừng Khộp ở Tây Nguyên vào mùa khô như thế nào?
a) Cây cối tươi xanh, nhiều chim chóc làm tổ.
b) Rậm rạp và ẩm ướt.
c) Xơ xác vò lá rụng gần hết. (đáp án đúng)
4) TV: Cho câu thơ : 
“Bà ơi thương mấy là thương.
Mong ai đừng lạc giữa đường về quê.”
Hãy cho biết câu thơ trên có trong bài thơ nào?
a) Bài thơ “Bà cháu”
b) Bài thơ “Nội tôi”
c) Bài thơ : “Cháu nghe câu chuyện của bà”. (đáp án đúng)
5) TV: Trong bài thơ “nếu chúng mình có phép lạ”, câu thơ nào được lặp lại nhiều lần?
a) Câu thơ : Mãi mãi không còn mùa đông
b) Câu thơ : chỉ toàn kẹo với bi tròn
c) Câu thơ : nếu chúng mình có phép lạ. (đáp án đúng)
6) Toán : 10 mét vuông bằng bao nhiêu đề xi mét vuông?
a) 100 dm2

b) 1.000 dm2 . (đáp án đúng)

c) 10.000 dm2
7) LS: Vua Quang Trung đã có nhiều chính sách nhằm phát triển kinh tế và văn hoá của đất nước. Tiêu biểu là những chính sách nào?
a) Chiếu khuyến nông

b) Chiếu lập học

c) Cả a và b . (đáp án đúng)
8) ĐL: Nghề gốm sứ bát tràng của nước ta xuất xứ từ vùng miền nào?
a) Nam Bộ

b) Trung Bộ

c) Bắc Bộ. (đáp án đúng)
9) TV: Trong bài tập đọc: “ Ông Trạng thả diều” đã nói đến nhân vật nào là ông Trạng thả diều?
a) Nguyễn Huệ

b) Nguyễn Hiền. (đáp án đúng)

c) Nguyễn Nhạc.
10) Toán : Trong các số sau : 2143; 3412; 3421. Số nào chia hết cho 2?
a) 2143

b) 3412. (đáp án đúng)

c) 3421
11) Toán : Số vừa chia hết cho 2 và 5 thì có chữ số tận cùng là chữ số nào?
a) Chữ số 2


b) Chữ số 5

c) Chữ số 0. (đáp án đúng)
12) LS: Năm 1076, quân Tống xâm lược nước ta. Lý Thường Kiệt chi huy quan ta đánh thắng quân Tống trên con sông nào?
a) Sông Hồng.

b) Sông Như Nguyệt. (đáp án đúng)

c) Sông Mã 
13) Toán : Thế nào là hình bình hành?
a) Là hình có hai cặp cạnh đối diện song song.
b) Là hình có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.
c) Là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. (đáp án đúng)
14) TV: Trong câu “ trong rừng, chim chóc hót véo von”. Bộ phận nào là chủ ngữ?
a) Trong rừng

b) Chim chóc. (đáp án đúng)
c) Hót véo von
15) TV: câu hỏi dùng để làm gì?
a) Dùng để hỏi về những điều chưa biết
b) Dùng để hỏi để tự hỏi mình.
c) Dùng để hỏi về những điều chưa biết, nhưng cũng có lúc để tự hỏi mình. (đáp án đúng)
16) LS: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế năm 968 đặt tên nước ta là gì?
a) Nước Đại việt

b) Nước Đại Cồ việt. (đáp án đúng)
c) Nước Lạc việt.
17) ĐL: Ở Tây Nguyên năm 2001 trong 3 loại cây công nghiệp: Cao su. Hồ tiêu và Cà Phê. Loại cây nào được trồng nhiều nhất?
a) Cao su

b) Hồ tiêu

c) Cà Phê. (đáp án đúng)  (494.200 ha)
18) LS: Cứ điểm chi lăng là nơi quan ta chặn đánh và tiêu diệt quân Tống trong cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất. Hãy cho biết cứ điểm Chi Lăng thuộc tỉnh nào?
a) Tỉnh Thanh Hoá

b) Tỉnh Lạng Sơn. (đáp án đúng)

c) Tỉnh Quảng Trị.
19) ĐL: Chùa Linh Sơn nằm ở tỉnh nào?
a) Tỉnh Đăk Lăk

b) Tỉnh Gia Lai
c) Tỉnh Lâm Đồng. (đáp án đúng) 
20) LS: Cuối thế kỉ thứ 12, nhà Lý suy yếu, nhà Trần lên thay thế. Ai là người đầu tiên được nhà Lý nhường ngôi?
a) Trần Thủ Độ.

b) Trần cảnh. (đáp án đúng)
c) Trần Nhân Tông.
21) TV:   Trong các từ sau, từ nào là từ ghép tổng hợp:
a) Làng xóm (đáp án đúng)

b) Tàu hoả 

c) Máy bay 
22) LS :  Ngày 19/05/1890 diễn ra sự kiện gì?
a) Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 
b) Ngày thành lập đảng cộng sản việt nam 
c) Ngày sinh của Bác Hồ (đáp án đúng)
23) T : 1 đề-ca-mét vuông (dam2) bằng bao nhiêu héc-tô-mét vuông (hm2) ?
a)   
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 hm2


b)  
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 hm2 
 (đáp án đúng)

c) 
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 hm2
24) TV : Trong các từ mập mạp, lênh khênh, hun hút, từ nào miêu tả về không gian ?
a) mập mạp


b) lênh khênh

c) hun hút (Đáp án đúng)
25) T : Khi thực hiện phép tính :  998.564 : 3 ; Bạn Nam đã tính được kết quả là : 332.854. hỏi bạn Nam tính đúng hay sai ? (câu này trả lời nhanh, đúng ghi Đ; sai ghi S)
Đáp án : sai (S)
26) TV : Cụm từ “Màu ngọc lam” có nghĩa là gì ?
a) Màu hơi xanh 

b) Màu xanh nhạt

c) Màu xanh đậm (đáp án đáp án đúng)
27) T : Từ lúc này cho đến 24 giờ đêm gấp đôi khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến lúc này. Hỏi lúc này là mấy giờ ?
a) 10 giờ

b) 11 giờ

c) 12 giờ  (đáp án đáp án đúng)
28) T : Một gia đình có một số người con. Khi được hỏi về số con trong nhà đó thì một người con nói : “Tôi có một anh trai và một em gái”. Một người con khác lại nói : “Tôi không có chị và cũng không có em gái”. Hỏi gia đình đó có mấy người con? Mấy trai, mấy gái?
a) Có 2 người con, một trai, một gái
b) Có 3 người con, hai trai, một gái (Đáp án đáp án đúng)
c) Có 4 người con, hai trai, hai gái
29) TV :  Nghĩa của từ “Tranh luận” là gì?
a) Tranh luận có nghĩa là giải thích cho thấy rõ đúng sai.
b) Tranh luận có nghĩa là bàn cãi để tìm ra lẽ phải  (Đáp án đúng)
c) Tranh luận có nghĩa là ý kiến thảo luận của một người nào đó.
30) T :     Một con Ốc Sên leo một cái cột, cột cao 10 mét. Ban ngày nó leo được 5 mét, nhưng ban đêm lại tụt xuống 4 mét. Hỏi sau mấy ngày, mấy đêm con Ốc Sên leo tới cột.
a) 10 ngày, 10 đêm

b) 5 ngày, 5 đêm

c) 6 ngày, 5 đêm    (đáp án đúng)
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